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wake up 
/weɪk ʌp/ 
thức dậy

do your homework  
/du jər ˈhəʊmwɜːrk/ 
làm bài tập về nhà 

1. Listen and point. Repeat.A

go to bed  
/ɡəʊ tə bed/ 
đi ngủ

clean your room  
/kliːn jər ruːm/ 
dọn phòng 



do your homework
/du jər ˈhəʊmwɜːrk/ 
làm bài tập về nhà 



clean your room
/kliːn jər ruːm/ 

dọn phòng 
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do your homework  
/du jər ˈhəʊmwɜːrk/ 
làm bài tập về nhà 

1. Listen and point. Repeat.A

go to bed  
/ɡəʊ tə bed/ 
đi ngủ

clean your room  
/kliːn jər ruːm/ 
dọn phòng 
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wake up 
/weɪk ʌp/ 
thức dậy

do your homework  
/du jər ˈhəʊmwɜːrk/ 
làm bài tập về nhà 

1. Listen and point. Repeat.A

go to bed  
/ɡəʊ tə bed/ 
đi ngủ

clean your room  
/kliːn jər ruːm/ 
dọn phòng 



2. Play Pass the word.A





1. Lisen and practice.B
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2. Look and write. Practice.B

Wake 

homework Go
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Clean your room Go to bed

Do your homework

Look and write.A





Click to edit Master /tle style

• Click to edit Master text styles
• Second level

• Third level
• Fourth level

• Fi,h level

Rules
• 12 numbers on the slide:

- 4 pictures and 4 sentences behind the numbers.

- 2 lucky stars with given points & 2 bombs.

• Each student chooses 2 numbers and gets 1 point for a match.

• 1 student asks the quesAon, the whole class answers aCer each match.

• Note: 

      - Click the card or number to show a picture. 

      - Click the heart to hide the picture. 
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bed!

Clean your 
room!
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wake up 
/weɪk ʌp/ 
thức dậy

do your homework  
/du jər ˈhəʊmwɜːrk/ 
làm bài tập về nhà 

Review

go to bed  
/ɡəʊ tə bed/ 
đi ngủ

clean your room  
/kliːn jər ruːm/ 
dọn phòng 



           

THANK YOU !


